
Khóa: Trả nợ

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Lê Bá Duy Nam 06/12/1991 Tp. HCM 6,00 TB Khá D09VTA2-N

2 Thái Phi Cường Nam 24/07/1980 Long An 6,99 TB Khá D10CQVT01-N

3 Lưu Tuấn Anh Nam 14/03/1992 Bình Thuận 6,20 TB Khá D10CQVT03-N

4 Trần Văn Lưu Nam 10/07/1991 Nghệ An 5,84 Trung bình D10CQVT03-N

5 Đặng Ngọc Tiên Nam 29/02/1992 Phú Yên 6,05 TB Khá D10CQVT03-N

6 Trịnh Minh Đức Nam 29/04/1993 Đắk Lắk 5,96 Trung bình D11CQVT01-N

7 Vũ Đình Trung Tín Nam 09/03/1993 Tp. HCM 6,50 TB Khá D11CQVT01-N

8 Nguyễn Văn Trung Nam 29/07/1992 Ninh Bình 5,99 Trung bình D11CQVT01-N

9 Lữ Thanh Tùng Nam 05/09/1993 Sông Bé 6,09 TB Khá D11CQVT01-N

10 Lê Tấn Thịnh Nam 20/12/1993 Quảng Ngãi 6,76 TB Khá D11CQVT01-N

11 Đỗ Thị Thu Loan Nữ 07/12/1993 Đắk Lắk 6,73 TB Khá D11CQVT02-N

12 Nguyễn Đức Kiệt Nam 28/09/1990 Bình Thuận 5,98 Trung bình D11CQVT02-N

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Phạm Thùy Hương An Nữ 20/02/1992 Đồng Nai 6,47 TB Khá D11CQDT01-N

2 Thân Đức Hoan Nam 02/04/1990 Bắc Giang 5,86 Trung bình D11CQDT01-N

3 Huỳnh Thanh Hùng Nam 14/12/1993 Đà Nẵng 6,27 TB Khá D11CQDT01-N

4 Nguyễn Tấn Nghĩa Nam 12/10/1993 Quảng Ngãi 6,17 TB Khá D11CQDT01-N

5 Trần Văn Anh Phúc Nam 28/08/1993 Đắk Lắk 6,37 TB Khá D11CQDT01-N

6 Nguyễn Anh Tuấn Nam 06/10/1993 Hà Tĩnh 6,23 TB Khá D11CQDT01-N

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-HV ngày 21 tháng 02 năm  2017  của Giám đốc Học viện)  

Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử



TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

7 Nguyễn Quang Vinh Nam 06/11/1992 Thái Bình 6,04 TB Khá D11CQDT01-N

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Lê Bá Minh Trí Nam 14/08/1989 Tp.HCM 5,60 Trung bình D07THM2

2 Phạm Văn Phi Nam 09/05/1990 Nam Định 6,22 TB Khá D08TH-HTTT

3 Trần Thanh Huy Nam 05/09/1991 Tp.HCM 6,16 TB Khá D09CQCNPM01-N

4 Phạm Hồng Quân Nam 19/03/1991  Hà Nam 6,92 TB Khá D09CQCNPM01-N

5 Võ Thiệu Lê Trường Ân Nam 06/02/1992 TpHCM 6,45 TB Khá D10CQCNMT01-N

6 Trần Nhật Linh Nam 18/01/1992 Thái Bình 5,94 Trung bình D10CQCNIS01-N

7 Mai Văn Nhân Nam 10/10/1992 Quảng Nam 6,43 TB Khá D10CQCNMT01-N

8 Hà Viết Cường Nam 28/04/1992 Hà Tĩnh 6,44 TB Khá D11CQAT01-N

9 Mạch Hoàng Hải Nam 18/12/1993 Khánh Hòa 6,68 TB Khá D11CQAT01-N

10 Bùi Công Binh Nam 20/05/1993 Bình Định 6,63 TB Khá D11CQPM01-N

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Thành Luân Nam 01/10/1993 Quảng Bình 6,68 TB Khá D11CQQM01-N

2 Phan Thanh Việt Nam 05/05/1991 Quảng Nam 6,44 TB Khá D11CQQM01-N

3 Nguyễn Thành Luân Nam 01/09/1994 Tp.HCM 2,65 Khá D12CQQD01-N

4 Trần Thị Yến Nhi Nữ 23/01/1994 Đà Nẵng 2,51 Khá D12CQQD02-N

5 Trần Nguyên Hoàng Nữ 17/09/1989 Đắk Lắk 6,54 TB Khá D09CQQTQD02-N

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Tô Nữ Thùy Dung Nữ 14/03/1993 Gia Lai 6,70 TB Khá D11CQKT02-N

2 Ngô Thị Lan Hương Nữ 18/09/1993 Đắk Nông 7,17 Khá D11CQKT02-N

3 Nguyễn Ngọc Thúy Vi Nữ 17/08/1994 Ninh Thuận 2,46 Trung bình D12CQKT02-N

Ngành Kế toán

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Quản trị kinh doanh



TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 30/07/1994 Tp.HCM 2,42 Trung bình D12CQKT02-N

5 Trịnh Khánh Tuyền Nữ 30/01/1994 Quảng Ngãi 2,50 Khá D12CQKT02-N

6 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 01/01/1993 Đắk Lắk 2,31 Trung bình D12CQKT03-N

7 Nguyễn Thị Hằng Nữ 20/11/1994 Đắk Lắk 2,03 Trung bình D12CQKT04-N

8 Lê Trọng Nguyễn Nam 16/10/1993 Cà Mau 2,44 Trung bình D12CQKT04-N

9 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 26/11/1994 Đắk Lắk 2,69 Khá D12CQKT04-N

10 Nguyễn Văn Pháp Nam 25/12/1994 An Giang 2,49 Trung bình D12CQKT04-N

Danh sách gồm 44 sinh viên

Trong đó:

- Khá: 05 sinh viên

- Trung bình khá: 26 sinh viên

- Trung bình: 13 sinh viên
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